
HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VN 

www.vinastudy.vn  - Đam mê để thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____www.vinastudy.vn_____ 
  Bài 1 :  Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( ...... ) : 

a, 2 phút 22 giây = .....142... giây    5 thế kỉ = … 500…..năm 

b, 40 kg = …4…..yến      15 tấn 48 kg = ......15048.....kg  

c, 7 tạ 15 kg =.............715......... kg    9025kg = .....9..... tấn .....25.... kg 

Bài 2: Người thợ may lấy ra một tấm vải dài để cắt may 4 bộ quần áo, mỗi áo hết 300cm và 

mỗi quần hết 325cm. Sau khi cắt xong thì tấm vải vòn lại dài 2m. Hỏi tấm vải ban đầu vải 

dài bao nhiêu cm ? 

Hướng dẫn: 

Đổi: 2m = 200 cm 

Mỗi bộ quần áo may hết: 

300 + 325 = 625 (cm) 

4 bộ quần áo may hết: 

625 x 4 = 2500 (cm)  

Ban đầu tấm vải dài: 

2500 + 200 = 2700 (cm) 

Đáp số: 2700 cm 

Bài 3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 

4 tấn. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

Hướng dẫn: 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo là: 

64 – 4 = 60 (tấn) 

Cả hai ngày cửa hàng bán được số gạo là: 

64 + 60 = 124 (tấn) = 124000 (kg) 
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Đáp số: 124000kg 

Bài 4: Mỗi bao gạo nặng 3 tạ. Một ô tô chở 9 tấn thì chở được bao nhiêu bao như vậy ? 

Hướng dẫn: 

Đổi 9 tấn = 90 tạ 

Ô tô chở được số bao gạo là: 

90 : 3 = 30 (bao) 

Đáp số: 30 bao 
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